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HỘI ĐỒNG XÉT TỐT NGHIỆP THCS 

CẤP TIẾN – BẠCH ĐẰNG 

                                                                                                                                                                    MẪU SỐ 1a 

DANH SÁCH NGƯỜI HỌC ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP   

NĂM 2024 

( Danh sách gồm 12 trang ) 

 

STT SĐK HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH 
GIỚI 

TÍNH 
HS TRƯỜNG LỚP 

XL 

LỚP 9 
ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT 

HL HK Toán Văn 
TB

M 

DIỆN KK 

VÀ ƯT 

1 001 BÙI TRỊ AN 14/09/2009 Đồng Nai Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

2 002 NGUYỄN THỊ THÁI AN 21/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

3 003 NGUYỄN XUÂN BÌNH AN 28/06/2008 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

4 004 BÙI PHƯƠNG ANH 16/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

5 005 CAO PHƯƠNG ANH 08/06/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

6 006 LƯƠNG VIỆT ANH 26/06/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

7 007 NGUYỄN QUỲNH ANH 24/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

8 008 NGUYỄN TUẤN ANH 31/01/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

9 009 PHẠM NGUYỄN TRÂM ANH 01/04/2009 

Thành phố Hồ 

Chí Minh Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

10 010 PHẠM THỊ KIM ANH 18/12/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

11 011 PHẠM THỊ PHƯƠNG ANH 10/03/2009 Hải Phòng Nữ THCS Cấp Tiến 9B1 Giỏi Tốt     
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- Bạch Đằng 

12 012 PHẠM VIỆT ANH 28/05/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

13 013 QUÁCH VĂN TUẤN ANH 21/11/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

14 014 TRẦN THẾ ANH 15/11/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

15 015 TRẦN THỊ LÂM ANH 14/05/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

16 016 TRẦN TUẤN ANH 19/09/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

17 017 VŨ THỊ QUỲNH ANH 02/07/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

18 018 NGUYỄN NGỌC ÁNH 10/07/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

19 019 VŨ NGỌC ÁNH 07/06/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

20 020 VŨ THỊ NGỌC ÁNH 06/12/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

21 021 NGUYỄN VĂN BẰNG 19/12/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

22 022 VŨ GIA BẢO 18/08/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

23 023 PHẠM KHẮC BIÊN 02/11/2008 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

24 024 NGUYỄN THỊ NGỌC BÌNH 21/07/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

25 025 PHẠM ĐỨC CẢNH 25/07/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     



 3 

26 026 BÙI KHÁNH CHI 17/04/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

27 027 NGUYỄN NGỌC THANH CHI 15/01/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

28 028 NGUYỄN QUỲNH CHI 11/05/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

29 029 PHẠM TÙNG CHI 12/08/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

30 030 NGUYỄN THÀNH CÔNG 26/09/2009 Ninh Bình Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

31 031 ĐÀO MẠNH CƯƠNG 20/11/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

32 032 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 10/04/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

33 033 PHẠM CÔNG CƯỜNG 10/06/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

34 034 TRẦN VĂN CƯỜNG 28/10/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

35 035 PHẠM ĐỨC ĐẠI 01/09/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

36 036 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 24/06/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

37 037 PHẠM NGỌC DIỆP 03/10/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

38 038 PHẠM HỒNG DOAN 07/01/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

39 039 NGÔ TRUNG DUNG 09/08/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

40 040 BÙI QUANG DŨNG 08/11/2009 Hải Phòng Nam THCS Cấp Tiến 9A1 Khá Tốt     
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- Bạch Đằng 

41 041 PHẠM TIẾN DŨNG 12/03/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

42 042 TRẦN TRUNG DŨNG 31/12/2008 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

43 043 ĐỖ QUỐC DUY 03/01/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

44 044 PHẠM ĐÀO ĐỨC DUY 06/01/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

45 045 PHẠM THỊ HỒNG DUYÊN 06/06/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

46 046 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 21/09/2009 Hải Dương Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

47 047 PHẠM VĂN GIANG 25/04/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

48 048 PHAN THỊ HƯƠNG GIANG 22/03/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

49 049 LƯƠNG THỊ THU HÀ 06/02/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

50 050 TRẦN NGỌC HÀ 10/08/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

51 051 ĐOÀN GIA HẢI 31/12/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

52 052 PHẠM THỊ THU HẰNG 09/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

53 053 VŨ THỊ MINH HẰNG 21/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

54 054 PHẠM HỒNG HẠNH 09/12/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     
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55 055 NGUYỄN THẾ HIỂN 01/09/2009 Hải phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

56 056 PHẠM VĂN HIẾU 11/06/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

57 057 PHẠM VĂN HIẾU 23/01/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

58 058 PHẠM HỒNG HOA 21/12/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

59 059 HOÀNG THU HỒNG 15/11/2009 Hải phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Khá     

60 060 NGUYỄN VĂN HUY 07/11/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

61 061 PHẠM QUANG HUY 17/08/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

62 062 NGUYỄN THỊ THU HUYỀN 10/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

63 063 TRẦN LƯƠNG KHÁNH 21/06/2009 Hải phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

64 064 PHẠM ANH KHOA 17/11/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

65 065 PHẠM CÔNG KIÊN 14/05/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Khá     

66 066 PHẠM HOÀNG KIÊN 19/05/2009 Hải phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

67 067 LƯƠNG TÙNG LÂM 02/03/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

68 068 PHẠM NGỌC LAN 16/06/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Khá     

69 069 PHẠM THỊ LAN 11/05/2009 Hải Phòng Nữ THCS Cấp Tiến 9A1 Giỏi Tốt     
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- Bạch Đằng 

70 070 LÂM THỊ LANH 14/12/2009 Hải phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

71 071 BÙI THỊ BẢO LINH 06/10/2009 Hải Dương Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

72 072 BÙI THỊ NGỌC LINH 31/03/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

73 073 ĐÀO THỊ THÙY LINH 24/12/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

74 074 NGUYỄN MẠNH LINH 28/08/2009 Hải phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

75 075 NGUYỄN THÙY LINH 03/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

76 076 PHẠM DIỆU LINH 13/08/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

77 077 PHẠM HÀ LINH 22/03/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

78 078 PHẠM THỊ LINH 05/02/2009 Hải phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

79 079 TRẦN THỊ TÙNG LINH 25/07/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

80 080 PHẠM THỊ KIM LOAN 22/05/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

81 081 PHẠM THỊ LOAN 09/11/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

82 082 PHẠM VĂN LỘC 11/12/2009 Hải phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

83 083 TRẦN XUÂN LỘC 24/08/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     
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84 084 VŨ BẢO LONG 18/08/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Khá     

85 085 NGUYỄN THÀNH LUÂN 14/07/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

86 086 PHẠM THỊ LY 08/11/2009 Hải phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

87 087 BÙI HẢI LÝ 26/10/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

88 088 PHẠM THỊ MAI 20/01/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

89 089 TRẦN THỊ NGỌC MAI 09/07/2009 

Thành phố Hồ 

chí Minh Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

90 090 BÙI QUANG MINH 14/09/2009 Hải phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

91 091 

HOÀNG PHẠM QUANG 

MINH 10/02/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

92 092 NGUYỄN HIỀN MINH 12/09/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

93 093 NGUYỄN TẤT BẢO MINH 15/05/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

94 394 NGUYỄN TRẦN BẢO MINH 17/04/2009 Hải phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

95 095 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 13/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

96 096 PHẠM THỊ ĐOAN MỸ 30/04/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

97 097 NGUYỄN BẢO NAM 16/09/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

98 098 NGUYỄN HOÀNG NAM 06/08/2009 Hải phòng Nam THCS Cấp Tiến 9A1 Khá Tốt     
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- Bạch Đằng 

99 099 PHẠM ĐÀM THANH NGA 19/10/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

100 100 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 10/01/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

101 101 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 04/03/2009 

Thành phố Hồ 

Chí Minh Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

102 102 PHẠM THỊ BÍCH NGỌC 30/07/2009 Hải phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

103 103 PHAN THỊ BÍCH NGỌC 31/10/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

104 104 TRẦN BẢO NGỌC 12/01/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

105 105 NGUYỄN THÀNH NGUYÊN 11/11/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

106 106 LƯƠNG MINH NHẬT 16/03/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

107 107 PHẠM HỒNG NHI 14/06/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

108 108 ĐÀO THỊ TÂM NHƯ 19/12/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

109 109 PHẠM THỊ KIỀU OANH 30/10/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

110 110 NGUYỄN THẾ PHONG 21/03/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

111 111 CAO NGỌC PHÚC 29/08/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

112 112 LÊ GIA PHÚC 16/11/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     
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113 113 PHẠM HOÀNG PHÚC 01/08/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

114 114 LƯƠNG VĂN PHƯƠNG 08/06/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

115 115 PHẠM NGỌC PHƯƠNG 20/05/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

116 116 PHẠM THỊ MAI PHƯƠNG 09/01/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

117 117 PHẠM THỊ PHƯƠNG 12/07/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

118 118 PHẠM THỊ MINH PHƯỢNG 08/11/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

119 119 PHẠM MẠNH QUÂN 25/07/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

120 120 HOÀNG MINH QUANG 22/09/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

121 121 PHẠM KHẮC QUANG 27/10/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

122 122 PHẠM NHƯ QUỲNH 14/03/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

123 123 PHẠM THỊ MINH TÂM 07/11/2009 Thanh Hóa Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

124 124 CAO AN THÁI  12/09/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

124 125 PHẠM QUANG THẮNG 15/10/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

126 126 PHẠM VĂN QUYẾT THẮNG 10/02/2009 

Thành Phố Hồ 

Chí Minh Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

127 127 NGUYỄN THỊ KIỀU THANH 06/11/2009 Hải Phòng Nữ THCS Cấp Tiến 9B2 Khá Tốt     
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- Bạch Đằng 

128 128 PHẠM TRỌNG THANH 30/10/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

129 129 LƯƠNG THỊ NGỌC THẢO 19/10/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

131 130 LƯU PHƯƠNG THẢO 29/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

132 131 PHẠM THANH THẢO 03/06/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

133 132 TRẦN HƯƠNG THẢO 16/12/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

134 133 TRẦN THỊ BẢO THI 19/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Khá Tốt     

135 135 PHẠM HOÀNG THIÊN 23/01/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

136 136 NGUYỄN THỊ THU 24/11/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

137 137 CAO ANH THƯ 10/04/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

138 138 PHẠM THỊ ANH THƯ 14/09/2009 

Thành phố Hồ 

Chí Minh Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

139 139 TRẦN TRUNG THỨC 20/01/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

140 140 NGUYỄN THỊ THÚY 27/08/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

141 141 NGUYỄN THANH THỦY 14/01/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

141 141 LƯƠNG MINH TIẾN 19/10/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     
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142 142 PHẠM QUÝ TIẾN 20/06/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

143 143 PHẠM NGỌC TRÂM 25/08/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

144 144 

NGUYỄN THỊ HUYỀN 

TRANG 13/06/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

145 145 PHẠM THỊ THU TRANG 06/03/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

146 146 PHẠM THỊ TRANG 31/01/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

147 147 PHẠM THANH TRÚC 09/03/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Giỏi Tốt     

148 148 LƯƠNG NGỌC TÚ 03/07/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Trung bình Tốt     

149 149 PHẠM THỊ NGỌC TÚ 07/09/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

150 150 NGUYỄN ANH TUẤN 22/04/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

151 151 PHẠM THANH TÙNG 18/08/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

152 152 PHAN LƯƠNG TÙNG 14/11/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Trung bình Tốt     

153 153 NGUYỄN HOÀNG HÀ UYÊN 07/01/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

154 154 PHẠM THANH VÂN 05/12/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Giỏi Tốt     

155 155 PHẠM THỊ HÀ VI 02/11/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A2 Khá Tốt     

156 156 VŨ THỊ VI 15/08/2009 Hải Phòng Nữ THCS Cấp Tiến 9A1 Giỏi Tốt     
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- Bạch Đằng 

157 157 HOÀNG ĐÌNH VŨ 03/01/2009 Hải Phòng Nam 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

158 158 PHẠM KIM XOAN 21/11/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B2 Khá Tốt     

159 159 LƯƠNG NGỌC YẾN 09/08/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9A1 Giỏi Tốt     

160 160 NGUYỄN HẢI YẾN 22/02/2009 Hải Phòng Nữ 

THCS Cấp Tiến 

- Bạch Đằng 9B1 Khá Tốt     

 

Bộ phận nhập dữ liệu 

 Danh sách này có: 160 

 người học đăng ký xét công nhận tốt nghiệp 

Hội đồng xét tốt nghiệp 

  Danh sách này có: 160 

  người học đăng ký xét công nhận tốt nghiệp 
 

Hải Phòng ngày    tháng  5 năm 2024 

Xác nhận của Phòng giáo dục 

  Danh sách này có:  

  người học đăng ký xét công nhận tốt nghiệp 

 

Hải Phòng ngày ………. tháng ….. năm 2024 

 

Người nhập 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Người soát 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Thư ký 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Chủ tịch 

(Ký, đóng dấu) 

Cán bộ xét duyệt 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Trưởng phòng 

(Ký, đóng dấu) 

 

 


